
STT HỌ TÊN Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 

CMND
NƠI CẤP CMND ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ ĐIỂM

KẾT 

QUẢ

1 Lý Văn Hết x 351980628 05/02/2009 Công an tỉnh An Giang ĐKL
Tỉnh An 

Giang
29 đạt

2 Phan Xuân Hùng x 186866375 20/02/2017 Công an tỉnh Nghệ An ĐKL
Tỉnh Nghệ 

An
30 đạt

3
Nguyễn Thị Xuân 

Hoài
x 264534535 21/07/2016 Công an tỉnh Ninh Thuận ĐKL

Quận Tân 

Bình
30 đạt

4 Ngô Xuân Trưởng x 221515785 21/05/2014 Công an tỉnh Phú Yên ĐKL Quận 12 18
không 

đạt

5 Trần Văn Tiền x 221462307 02/12/2015 Công an tỉnh Phú Yên ĐKL Quận 12 24 đạt

6 Phạm Hữu Nhân x 221431028 21/05/2014 Công an tỉnh Phú Yên ĐKL Quận 12 25 đạt

7 Trần Minh Hiếu x 025858876 01/03/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
ĐKL

Quận Bình 

Thạnh
17

không 

đạt

8 Đặng Văn Phú x 230923460 18/08/2008 Công an tỉnh Gia Lai ĐKL
Tỉnh Gia 

Lai
27 đạt

9 Nguyễn Văn Phúc x 241737354 12/08/2015 Công an tỉnh Đăk Lăk ĐKL
Tỉnh Đăk 

Lăk
26 đạt

10 Phạm Văn Dũng x 231174066 15/04/2013 Công an tỉnh Gia Lai ĐKL
Tỉnh Ninh 

Bình
29 đạt

11 Lê Thanh Tuấn x 212283475 14/08/2018 Công an tỉnh Quảng Ngãi ĐKL
Tỉnh 

Quảng Ngãi
27 đạt

12 Trần Văn Nhân x 341991830 20/07/2016 Công an tỉnh Đồng Tháp 30 đạt

KẾT QUẢ THI XÁC NHẬN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM

CA 15 GIỜ  NGÀY 26/03/2019 TẠI HỘI TRƯỜNG BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM 

(18 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, Quận 1)- NGÀNH: CÔNG THƯƠNG
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13 Lý Ri Na x 331860786 23/07/2015 Công an tỉnh Vĩnh Long 22
không 

đạt

14 Lê Huy Phong x 025705677 19/06/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
24 đạt

15
Nguyễn Đặng 

Quân
x 072096003427 18/10/2018

Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
21

không 

đạt

16
Nguyễn Thị Mai 

Hoàng
x 025757736 26/06/2013

Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
26 đạt

17
Nguyễn Văn 

Khánh Em
x 291030227 13/02/2010 Công an tỉnh Tây Ninh 24 đạt

18
Trần Võ Ngọc 

Phượng
x 025821851 05/12/2013

Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
25 đạt

19
Đào Thị Thu 

Nguyệt
x 215463245 06/06/2013 Công an tỉnh Bình Định 28 đạt

20 Nguyễn Thị Thắm x 025844495 21/10/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 đạt

21 Trần Minh Anh x 341853817 07/06/2014 Công an tỉnh Đồng Tháp 30 đạt

22 Phan Thị Thủy x 151375199 08/08/2013 Công an tỉnh Thái Bình 25 đạt

23
Nguyễn Thị Tuyết 

Vinh
x 024718128 17/04/2007

Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 đạt

24 Trần Quân x 194618722 09/01/2014 Công an tỉnh Quảng Bình 28 đạt

25
Nguyễn Hoàng 

Tuấn
x 331908880 25/07/2017 Công an tỉnh Vĩnh Long 30 đạt

26 Nguyễn Minh Trí x 312259780 21/06/2010 Công an tỉnh Tiền Giang 26 đạt
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27 Cao Tấn Phúc x 264549582 07/11/2017 Công an tỉnh Ninh Thuận 28 đạt

28 Trương Minh Thi x 231079832 23/12/2014 Công an tỉnh Gia Lai 29 đạt

29
Phạm Thị Thu 

Huyền
x 031198000923 21/01/2015

Công an thành phố Hải 

Phòng 
28 đạt

30
Huỳnh Thị Diễm 

My
x 371949872 06/06/2016

Công an tỉnh Kiên Giang
26 đạt

31
Huỳnh Thị Ngọc 

Hân
x 079199001804 24/06/2016

Công an tỉnh Tây Ninh
29 đạt

32 Đặng Kim An x 312455616 30/07/2015
Công an tỉnh Tiền Giang

26 đạt

33
Nguyễn Phan 

Thanh Tùng
x 025731866 19/07/2013

Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 đạt

34
Nguyễn Trung 

Nhân
x 321608332 18/07/2016 Công an tỉnh Bến Tre 24 đạt

35 Nguyễn Hải Minh x 321607137 06/06/2016 Công an tỉnh Bến Tre 25 đạt

36
Nguyễn Quang 

Tùng
X 024943252 10/10/2014

Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 đạt

37 Nguyễn Công Trứ X 352310835 12/10/2017 Công an tỉnh An Giang 30 đạt

38
Nguyễn Thị Duy 

Hiền
X 241543355 29/12/2011 Công an tỉnh Đăk Lăk 26 đạt

39
Nguyễn Thị 

Quyền Trân
X 362476631 31/07/2012

Công an thành phố Cần 

Thơ 
29 đạt

40
Lê Vũ Bảo 

Phương
X 291073287 01/07/2009 Công an tỉnh Tây Ninh 26 đạt
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41
Lâm Trần Minh 

Tâm
X 025607999 08/05/2012

Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 đạt

42
Nguyễn Quốc 

Cường
X 312434354 09/10/2014 Công an tỉnh Tiền Giang 29 đạt

43
Nguyễn Dương 

Ánh Nga
X 079184006767 28/02/2017

Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
29 đạt

44
Nguyễn Thị Thùy 

Trang
X 089190000232 06/03/2017

Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
28 đạt

45 Nguyễn Anh Duy X 026066477 06/07/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 đạt

46 Liễu Phát Cường X 025670012 07/08/2012
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
26 đạt

47
Quách Thanh 

Nhân
X 366188577 26/03/2015 Công an  tỉnh Sóc Trăng 29 đạt

48 Trần Văn Cường X 151741008 15/02/2014 Công an tỉnh Thái Bình 29 đạt

49 Trần Văn Đại X 34090006653 07/10/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
29 đạt

50
Trần Thị Bích 

Thủy
X 0201402212 14/03/2011

Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 đạt

51
Trần Thị Thanh 

Nhàn
X 022059492 14/03/2011

Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 đạt

52
Trương Quốc 

Phong
X 023261180 12/05/2015

Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 đạt

53
Nguyễn Thị Bích 

Ngọc
X 021069556 26/06/2013

Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 đạt

54
Bùi Thị Thanh 

Loan
X 023089392 21/11/2011

Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 đạt
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55
Trần Huỳnh Ngọc 

Trâm
X 024204544 21/11/2011

Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 đạt

56 Phạm Lê Tiến X 079084001439 18/03/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
26 đạt

57 Đỗ Thanh Tân X 025209587 03/11/2009
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 đạt

58 Trần Huỳnh Long X 079090004891 24/02/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
30 đạt

59
Nguyễn Thị 

Phượng
X 072177002459 27/05/2018

Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
29 đạt

60 Đỗ Điền Đạt X 025440939 25/02/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 đạt

61
Nguyễn Thị Thùy 

Trang
X 023081127 10/12/2008

Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 đạt

62
Nguyễn Thị Diệu 

Hiền
X 023706645 10/12/2008

Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 đạt

63
Nguyễn Thị 

Thanh Thúy
X 079182004149 28/02/2017

Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
27 đạt

64
Nguyễn Hoàng 

Kha
X 079088005200 17/02/2017

Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
28 đạt

65
Đỗ Bùi Phương 

Thảo
x 291157078 27/09/2012 Công an tỉnh Tây Ninh 28 đạt

66
Nguyễn Võ Ngọc 

Sang
x 212584333 23/05/2016 Công an tỉnh Quảng Ngãi 28 đạt

67 Cao Thị Hồng Vân x 273573064 16/07/2011
Công an tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu
28 đạt

68 Lưu Thị Bích Thà x 79300004903 26/07/2016
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 đạt

seven system
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69
Nguyễn Thanh 

Mãi
x 385693724 09/11/2012 Công an tỉnh Bạc Liêu 24 đạt

70 Tiêu Nhật Tân x 334820434 25/11/2016 Công an tỉnh Trà Vinh 27 đạt

71
Phạm Thị Minh 

Thư
x 251059194 27/01/2015 Công an tỉnh Lâm Đồng 28 đạt

72 Võ Hồng Mơ x 264466489 20/12/2012 Công an tỉnh Ninh Thuận 29 đạt

73
Trần Thị Ngọc 

Hân
x 025 510723  04/08/2011

Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
Bảo Hân 29 đạt

74
Phạm Thị Hồng 

Nhung
X 272668983 27/06/2014 Công an tỉnh Đồng Nai 28 đạt

75 Trần Bình An x 334945255 21/06/2018 Công an tỉnh Trà Vinh 25 đạt

76 Lương Trúc Hậu x 205740154 25/05/2010 Công an tỉnh Quảng Nam 24 đạt

77 Đỗ Thị Thu Hằng X 023474053 20/10/2008
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 đạt

78
Trịnh Hoàng 

Phượng 
X 038188000863 16/04/2016 Công an tỉnh Thanh Hóa 28 đạt

79 Bùi Thị Hà X 194185795 05/06/2014 Công an tỉnh Quảng Bình 28 đạt

80 Hồ Sĩ Tiến x 22508570 30/08/2004
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
25 đạt

81
Nguyễn Phi 

Hoàng
x 250994147 30/06/2011 Công an tỉnh Lâm Đồng 29 đạtbánh tiến linh

seven system
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82 Cù Thị Linh x 24863758 23/12/2007
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 đạt

bánh tiến linh
















